CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: NGHỆ THUẬT CHỮ
Mã học phần: .......
Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 56 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: ......
· Tính chất: Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức về kỹ thuật sử dụng chữ trong các mẫu thiết kế.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên đạt được những kiến thức sau:

· Phát triển tư duy nghệ thuật về ứng dụng chữ trong thiết kế đồ họa

· Hiểu được phương pháp sáng  tạo thông qua  thực hiện các bài tập
· Kỹ năng:

· Áp dụng cá mẫu chữ trong  thiết kế thực hiện các đồ án có giá trị thực tiển.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

·  Phát huy tính tự học và sáng tạo, tham gia tích cực vào giờ học. 

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: NGUYÊN LÝ TẠO HÌNH NGHỆ THUẬT CHỮ- CÁC ĐỊNH LUẬT
	5
	3
	2
	

	
	1.1 Nguyên Lý Tạo Hình
	1
	1
	
	

	
	1.2 Các định luật
	4
	2
	2
	

	
	1.2.1  Sự gần
	2
	1
	1
	

	
	1.2.2  Sự đồng dạng
	
	
	
	

	
	1.2.3.  Sự khép kín
	
	
	
	

	
	1.2.4.  Hẹp và rộng
	
	
	
	

	
	1.2.5.  Sự nhận biết

1.2.6.  Sự chuyển đổi
	
	
	
	

	
	1.2.7.  Sự cân đối
	2
	1
	1
	

	
	1.2.8. Sự tương phản
	
	
	
	

	
	1.2.9.Đen trắng – lồi lõm
	
	
	
	

	2
	Chương 2: CHỮ, CẤU TRÚC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 
	5
	3
	2
	

	
	2.1 Giới thiệu về lịch sử của chữ
	2
	2
	
	

	
	2.2 Bảng chữ cái (Aphabets) sự
	
	
	
	

	
	 ra đời chữ la tinh
	
	
	
	

	
	2.3 Phong cách nghệ thuật cổ Hy Lạp
	3
	1
	2
	

	
	2.4 Thời kỳ phục hưng
	
	
	
	

	
	2.5 Thời kỳ cận đại,   
	
	
	
	

	
	2.6 Thời kỳ hiện đại 
	
	
	
	

	3
	Chương 3: CÁC KIỂU CHỮ
	35
	3
	30
	2

	
	3.1 Kiểu chữ Roman
	5
	1
	4
	

	
	3.2 Kiểu chữ San-serif
	
	
	
	

	
	3.3 Kiểu chữ viết tay và các kiểu chữ khác
	
	
	
	

	
	3.4 Những cấu trúc cơ bản của chữ
	5
	2
	5
	

	
	3.5 Cấu trúc các thành phần của chữ
	5
	
	5
	

	
	3.6 Cấu trúc và cách thiết kế các bộ chữ cơ bản
	10
	
	8
	

	
	3.7 Sự biến đổi dạng chữ
	5
	
	5
	

	
	3.8 Nguyên tắc viết chữ trong từ và trong câu
	
	
	
	

	
	3.9 Chữ biểu cảm
	5
	
	3
	2

	4
	Chương 4: VAI TRÒ CỦA CHỮ- NGHỆ THUẬT CHỮ TRONG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
	25
	5
	18
	2

	
	4.1 Chữ dùng trong thiết kế logo
	5
	1
	4
	

	
	4.2 Chữ trong thiết kế bìa sách
	5
	1
	4
	

	
	4.3 Chữ dùng trong thiết kế bao bì 
	5
	1
	4
	

	
	4.4 Chữ dùng trong ấn phẩm văn 
phòng, nhận diện thương hiệu. 
	5
	1
	4
	

	
	4.5 Chữ dùng trong thiêt kế Poster, quảng cáo trong nhà, ngoài trời
	5
	1
	2
	2

	5
	Ôn tập kết thúc môn học
	5
	1
	4
	

	Tổng cộng
	75
	15
	56
	4


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: NGUYÊN LÝ TẠO HÌNH NGHỆ THUẬT CHỮ- CÁC ĐỊNH LUẬT 



Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Học xong phần này người học có khả năng năng vận dụng những nguyên lý về thị giác trong việc tạo hình chữ:

2. Nội dung chương:

1.1 Nguyên lý tạo hình

1.2 Các định luật
1.2.1  Sự gần

1.2.2 Sự đồng dạng

1.2.3 Sự khép kín

1.2.4 Hẹp và rộng

1.2.5 Sự nhân biết

1.2.6 Sự chuyển đổi

1.2.7 Sự cân đối

1.2.8 Sự tương phản

1.2.9 Đen trắng – lồi lõm

Chương 2: CHỮ LATINH- LỊCH SỬ, KIỂU CHỮ, CẤU TRÚC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 



Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Học xong phần này người học có khả năng.

- Hiểu được  phương pháp thể hiện bài tập

- Ứng dụng  chữ vào trong thiết kế đồ họa.
2. Nội dung chương:
               2.1 Giới thiệu về lịch sử của chữ

               2.2 Bảng chữ cái (Aphabets) sự ra đời chữ la tinh
               2.3 Phong cách nghệ thuật cổ hy nạp
               2.4 Thời kỳ phục hưng
               2.5 Thời kỳ cận đại   
                     2.6 Thời kỳ hiện đại
Chương 3: CÁC KIỂU CHỮ



Thời gian: 35 giờ
1. Mục tiêu: Học xong phần này người học có khả năng nhận biết các loại chữ cơ bản và cấu trúc cơ bản của từng loại chữ và những biến đổi.

2. Nội dung chương:

          3.1 Kiểu chữ Roman

         3.2 Kiểu chữ San-serif

         3 .3 Kiểu chữ viết tay và các kiểu chữ khác

         3 .4 Những cấu trúc cơ bản của chữ

         3.5 Cấu trúc các thành phần của chữ

         3.6 Cấu trúc và cách thiết kế các bộ chữ cơ bản

         3.7 Sự biến đổi dạng chữ

        3.8 Nguyên tắc viết chữ trong từ và trong câu.
Chương 4: VAI TRÒ CỦA CHỮ- NGHỆ THUẬT CHỮ TRONG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 



Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu: Học xong phần này người học có khả năng hiểu được vai trò của chữ trong thiết kế đồ họa và áp dụng được các kiến thức đã học vào việc sử dụng chữ trong các mẫu thiết kế.
2. Nội dung chương:

4.1 Chữ dùng trong thiết kế logo


4.2 Chữ trong thiết kế bìa sách

4.3 Chữ dùng trong thiết kế bao bì 

4.4 Chữ dùng trong ấn phẩm văn phòng, nhận diện thương hiệu.
4.5 Chữ dùng trong thiêt kế Poster, chữ dùng trong quảng cáo , trong nhà ngoài trời.
Ôn tập kết thúc môn học  



Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học được:

- Hệ thống và củng cố lại các kiến thức đã học ở các chương.

- Định hướng và mở rộng cho sinh viên hướng nghiên cứu, phát triển và xây dựng các bài tập nâng cao. 

2. Nội dung chương:
Nhắc lại các kiến thức trọng tâm đã nêu ở các chương.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, phòng máy tính.

2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình Corel Draw/ Adobe Illustrator, Netsupport School.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB, bảng vẽ, giấy a3, chì, gôm
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

+ 
Trình bày các nguyên tắc, khái niệm và kỹ thuật của nghệ thuật sử dụng chữ
· Kỹ năng:

+ Ứng dụng kiến thức trong bài học.

+
Tạo được chữ một cách nghệ thuật phù hợp với sản phẩm được áp dụng.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Các bài tập mở rộng và nâng cao.
+ Thái độ cầu tiến và tự giác rèn luyện.

2. Phương pháp: 

	STT
	Phương pháp
	Hình thức
	Tỷ lệ

	1
	Kiểm tra thường xuyên
	Thực hành/Tự luận/ Bài tập
	20%

	2
	Kiểm tra giữa kỳ
	Thực hành
	30%

	3
	Kiểm tra cuối kỳ
	Tiểu luận
	50%


VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng nghề ngành thiết kế đồ họa.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Nêu phương pháp, nguyên lý...

+ Sử dụng các công cụ mô phỏng để mô phỏng cho sinh viên các kỹ thuật tạo chữ trong mẫu thiết kế.

+ Cho ví dụ và bài tập kết hợp mô phỏng các bài tập giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự xây dựng được các dạng chữ  theo các kiến thức đã học.

· Đối với người học:


+ Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.

+ Ứng dụng các phương pháp, nguyên lý, quy tắc về tạo chữ…vào các mẫu sản phẩm.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu trúc và cách thiết kế các bộ chữ cơ bản.

- Tạo chữ trong các loại mẫu thiết kế cơ bản
- Tính sáng tạo trong nghệ thuật chữ.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Trần từ Thành,  Giáo trình cơ sở tạo hình,  nhà xuất bản mỹ thuật.

[2]. ...........
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)


